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     N N  N   N  UYỆN MỎ CÀY N M -  ỈN    N      

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    N u ễn Thị Hồng Diễm 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn  Phạm Văn Nam 

2.    Mai Thị Nhặc 

- Th     phi n t  :    Đinh Thị Kim N ân – Th     To   n nhân dân hu  n 

M      Nam, tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n t  : 
Ôn  Phạm Văn Xem – Kiểm s t viên 

 Tron  n    10 th n  3 năm 2021 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu  n M      

Nam côn   hai xét xử sơ thẩm vụ  n hình sự thụ l  s : 08/2021/HSST, n    

29/01/2021, đ i với bị c o:  

C âu K á   C (D), sinh năm 1990 tại  ến Tre; Hộ  hẩu th ờn  trú: ấp P, xã 

B, hu  n M, tỉnh  ến Tre; Dân tộc:  inh; Qu c tịch: Vi t Nam; N hề n hi p: l m 

thuê; Trình độ văn hóa: 6/12;  on b : Phạm Thị X, sinh năm 1958 v  ôn : Châu Văn 

V, sinh năm 1964; Tiền  n:  hôn ; Tiền sự: 05 (Lần 1: N    06/02/2018 bị  ôn  an 

hu  n M      Nam ra Qu ết định s  16/QĐ-XPVPH  xử phạt h nh chính s  tiền 

2.000.000 đồn  về h nh vi xâm hại đến sức  h e n  ời  h c nh n  ch a nộp phạt; 

Lần 2: N    21/01/2019 bị  ôn  an xã  ình Kh nh Đôn  (na  l  xã  ình Kh nh), 

hu  n M      Nam, tỉnh  ến Tre ra Qu ết định s  61/QĐ-XPVPH  xử phạt vi 

phạm h nh chính với s  tiền 750.000 đồn  về h nh vi sử dụn  tr i phép chất ma tú  

nh n  ch a nộp phạt; Lần 3: N    03/6/2019 bị  hủ tịch Ủ  ban nhân dân xã Đa 

Ph ớc Hội, hu  n M      Nam ra Qu ết định s  99/QĐ-XPVPH  xử phạt vi phạm 

h nh chính với s  tiền 3.000.000 đồn  về h nh vi xâm hại sức  h e n  ời  h c 

nh n  ch a nộp phạt; Lần 4: N    15/7/2019 bị  ôn  an xã An Thới, hu  n M      

Nam ra Qu ết định s  18/QĐ-XPVPH  với s  tiền 750.000 đồn  về h nh vi đ nh 

nhau nh n  ch a nộp phạt; Lần 5 n    08/11/2019 bị  ôn  an hu  n M      Nam 

ra Qu ết định s  197/QĐ-XPVPH  xử phạt vi phạm h nh chính với s  tiền 

3.000.000 đồn  về h nh vi xâm hại đến sức  h e n  ời  h c n  ời  h c nh n  ch a 
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nộp phạt;  ị c o bị bắt tạm  iam từ n    19/11/2020 cho đến na ;  ị c o có mặt tại 

Tòa. 

 ị   i: Phan Văn X, sinh năm 1970; Nơi c  trú: ấp Phú Tâ  Th ợn , xã  ình 

Kh nh, hu  n M      Nam, tỉnh  ến Tre. ( ó mặt) 

Người có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua : N u ễn Thị D, sinh năm 1972; Nơi 

c  trú: ấp Phú Tâ  Th ợn , xã  ình Kh nh, hu  n M      Nam, tỉnh  ến Tre. ( ó 

mặt). 

Người  àm c ứ g:  

1/ Tr ơn  Qu c T, sinh năm 1974; Nơi c  trú: ấp P, xã B, hu  n M, tỉnh  ến 

Tre. ( ó mặt). 

2/ Lê Minh H, sinh năm 1982; Nơi c  trú: ấp P, xã B, hu  n M, tỉnh  ến Tre.  

( ó mặt). 

3/ N u ễn Thị Thủ  T, sinh năm 1993; Nơi c  trú: ấp T, xã Đ, hu  n M, tỉnh 

 ến Tre. ( ó mặt). 

Người bả  vệ quyề  và  ợi íc   ợ    á  của a   P a   ă  X: Luật s  

Tr ơn  Thị Xem –  ôn  t  Luật Hợp danh Liên đo n thuộc Đo n Luật s  tỉnh  ến 

Tre. 

N    UN   Ụ  N: 

  ị c o Châu Kh nh C bị Vi n Kiểm s t nhân dân hu  n M      Nam, tỉnh 

 ến Tre tru  t  về h nh vi phạm tội nh  sau: 

 V o  ho n  13  iờ 30 phút n    07/7/2020 bị c o C tổ chức u n  r ợu bia tại 

nh  bị c o ở ấp P, xã B, hu  n M, tỉnh  ến Tre., tỉnh  ến Tre cùn  với Tr ơn  Qu c 

T, Lê Minh H v  N u ễn Văn L.    04 n  ời u n  bia đến  ho n  15  iờ thì H v  

L  ra về tr ớc, còn lại C v  T. Đến  ho n  15  iờ 30 phút, do hết thức ăn nên bị c o 

C đi mua thêm tr i câ , T n ồi chờ. Lúc n  , T nhìn thấ  Phan Văn X đi n an  qua 

nên rủ v o u n  bia.  ị c o C đi mua thức ăn về nhìn thấ  X n ồi u n  bia cùn  T tại 

nh  bị c o nên bị c o  hôn  đồn    v  đuổi về thì  iữa bị c o v  anh X x   ra cự cãi, 

bị c o dùn  ta  đ nh bị hại X nh n  đ ợc T n ăn c n, X đi ra n o i sân, bị c o C 

liền lấ  01 đoạn  ỗ đuổi theo đ nh nhiều c i trún  v o đầu v  02 ta  của bị hại X  â  

ra th ơn  tích. 

 Vật chứn  thu  iữ tron  vụ  n  ồm: 01 đoạn  ỗ ( ỗ câ  dừa) d i 91cm, m u 

x m đen, hình trụ 04 cạnh vuôn ,  ích th ớc lớn nhất của cạnh 03cm x 05cm, có 01 

cạnh bầu tròn d i 0,5cm, 02 đầu t , trọn  l ợn  645  am do bị c o C  iao nộp. 

 ăn cứ b n kết luận  i m định ph p   về th ơn  tích s  219-820/T T n    

20/8/2020 của T tâm Ph p   – Sở y tế tỉnh Bến Tre x c định: 

- Vết th ơn  tr n – đỉnh  ích th ớc 05cm x 03cm, bờ nham nhở, r ch da đầu 

kh i x ơn  sọ đã l nh sẹo,  ích th ớc 04cm x 0,1cm: 01% (Một phần trăm). 

- Vết th ơn  1/3  iữa sau cẳn  ta  ph i  ích th ớc 01cm x 01cm, ít dịch 

thôn  với ổ  ã ,. 
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+ Xquang cẳng tay ph i: trật khớp quay trụ trên ph i: 01%(Một phần trăm)., 

 ã  1/3 x ơn  trụ ph i: 10% (M ời phần trăm). 

+ Phẫu thuật: kết hợp x ơn  trụ ph i bằng nẹp Vis. 

+ Hi n: 

* Vết th ơn  cẳng tay ph i l nh sẹo,  ích th ớc 01cm x 0,1cm: 01 (Một phần 

trăm). 

* Vết mổ cẳng tay ph i liền sẹo,  ích th ớc 08cm x 0,1cm: 02 (Hai phần 

trăm). 

- Vết th ơn  1/3 cẳn  ta  tr i  ích th ớc kho n  01cm đã l nh sẹo,  ích 

th ớc 01cm x 0,1cm: 01% (Một phần trăm). 

+ Xquang cẳn  ta  tr i:  ã  1/3 d ới x ơn  trụ: 06% (S u phần trăm). 

+ Hi n: 

*  òn bó bột cẳn  b n ta  tr i 

* X ơn  ch a l nh 

Tổng tỷ l  phần trăm tổn th ơn  cơ thể do th ơn  tích của bị hại Phan Văn X 

l  20%. 

-   c vết th ơn  trên n  ời của bị hại Phan Văn X thể hi n trong giấy chứng 

nhận th ơn  tích v  hồ sơ b nh  n l  do vật t    â  ra, cơ chế l  do t c động của 

ngoại lực  â  ra. 

- Mẫu vật gởi  i m định: một đoạn gỗ (loại gỗ dừa) có thể  â  ra đ ợc c c vết 

th ơn  trên vùn  đầu v  hai ta  của bị hại X. 

Tại b n c o trạn  s  09/CT-VKSMCN n    28/01/2021 của Vi n  iểm s t 

nhân dân dân hu  n M      Nam đã tru  t  bị c o Châu Kh nh C về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo qu  định tại điểm đ  ho n 2 (theo điểm a, i  ho n 1) Điều 134  ộ 

luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sun  năm 2017). 

  i   iê  tòa: 

- Đại di n Vi n  iểm s t nhân dân hu  n M      Nam, tỉnh  ến Tre, tron  

phần tranh luận  iữ n u ên qu ết định tru  t  theo to n bộ nội dun  b n c o trạn  

đã nêu, đồn  thời đ nh  i  tính chất, mức độ h nh vi phạm tội, tình tiết tăn  nặn , 

 i m nhẹ tr ch nhi m hình sự, nhân thân bị c o v  đề n hị Hội đồn  xét xử: 

-  ề  ì      t:  
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+ Tu ên b  bị c o Châu Kh nh C phạm tội       â  th ơn  tích 

+ Áp dụn  điểm đ,  ho n 2 (theo điểm a, i  ho n 1) Điều 134; điểm b, s 

 ho n 1,  ho n 2 Điều 51 v  Điều 38  ộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 

năm 2017) tu ên phạt bị c o C Kh nh C từ 03 năm đến 04 năm tù. 

- Về xử l  vật chứng: Áp dụn  Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 

năm 2017), Điều 106 Bộ luật T  tụn  hình sự năm 2015 đề nghị Tòa tu ên tịch thu 

tiêu hủ  01 đoạn  ỗ ( ỗ câ  dừa) d i 91cm, m u x m đen, hình trụ 04 cạnh vuôn , 

 ích th ớc lớn nhất của cạnh 03cm x 05cm, có 01 cạnh bầu tròn d i 0,5cm, 02 đầu t , 

trọn  l ợn  645  am. 

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ 

sun  năm 2017), Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015 đề nghị To  tu ên: 

+ Buộc bị c o Châu Kh nh C bồi th ờn  cho anh Phan Văn X s  tiền 87.487.888 

đồng (Gồm: Chi phí điều trị th ơn  tích l  2.437.888.000 đồng; Tiền t u xe đi lại l  

2.300.000 đồng; Tiền ăn u ng bồi d ỡn  tron  qu  trình điều trị l  2.850.000 đồng; Tiền 

thu nhập thực tế bị mất của bị hại X trong nhữn  n     hôn  lao độn  đ ợc l  

29.900.000 đồng; Tiền tổn thất tinh thần l  50.000.000 đồng). 

+ Buộc bị c o Châu Kh nh C bồi th ờn  cho anh Phan Văn X v  chị Nguyễn Thị 

D s  tiền côn  n  ời nuôi b nh l  12.250.000 đồng. 

+ Ghi nhận bị c o C đã bồi th ờng cho bị hại X s  tiền 10.000.000 đồng. 

Bị cáo Châu Khánh C có lời trình bày tại T   nh  s u: bị c o khai nhận to n 

bộ h nh vi phạm tội xin Tòa  n  i m nhẹ hình phạt. Về phần tr ch nhi m dân sự bị 

c o chỉ đồn    bồi th ờng cho bị hại X s  tiền 14.987.888 đồng (Gồm:  hi phí điều 

trị th ơn  tích l  2.437.888 đồng; Tiền t u xe đi lại l  2.300.000 đồng; Tiền ăn u ng bồi 

d ỡn  tron  qu  trình điều trị l  2.850.000 đồng; Tiền thu nhập thực tế bị mất của bị c o 

X trong thời  ian 20 n   ); Đ i với  êu cầu của bị hại X về thu nhập thực tế gi m sút 

trong thời  ian 90 n   , chi phí cho vi c chăm sóc bị hại trong kho ng thời gian 49 

n   , bồi th ờng tổn thất tinh thần bị c o  hôn  đồn    bồi th ờng. 

Ng ời bị hại Ph n Văn X có lời khai tại T   cũng nh  trong suốt quá trình 

tố tụng nh  s u: Anh đồn    với kết luận  i m định ph p   về th ơn  tích s  219-

820/T T n    20/8/2020 của T tâm Ph p y – Sở y tế tỉnh Bến Tre về vi c x c định tỷ 

l  th ơn  tích của anh l  20%, anh x c định th ơn  tích của anh l  do bị c o C  â  ra 

đồng thời anh  êu cầu Tòa  n xét xử bị c o C theo đún  qu  định của ph p luật. Anh 

 êu cầu bị c o C ph i bồi th ờng cho anh s  tiền 87.487.888 đồng (Gồm: chi phí điều 

trị th ơn  tích l  2.437.888 đồng; Tiền t u xe đi lại l  2.300.000 đồng; Tiền ăn u ng bồi 

d ỡn  tron  qu  trình điều trị l  2.850.000 đồng; Tiền thu nhập thực tế bị mất của bị hại 

X trong nhữn  n     hôn  lao độn  đ ợc l  29.900.000 đồng; Tiền tổn thất tinh thần l  

50.000.000 đồng). Anh  êu cầu bị c o C bồi th ờn  cho anh v  chị D s  tiền 12.250.000 

đồn  l  tiền côn  n  ời nuôi b nh. Bị c o C đã bồi th ờn  tr ớc cho anh s  tiền 

10.000.000 đồng.  

Ng ời có quyền lợi nghĩ  vụ li n qu n chị Nguyễn Thị D có lời khai tại T   

cũng nh  trong suốt quá trình tố tụng nh  s u: Chị  êu cầu bị c o Châu Kh nh C 
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ph i có n hĩa vụ bồi th ờng cho chị v  anh X s  tiền 12.250.000 đồn  l  tiền côn  

n  ời nuôi b nh vì chị ph i nghỉ l m để nuôi anh X trong thời gian 49 n   . 

Bà Tr ơng Thị Xem là ng ời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho  nh 

Phan Văn X trình bày:  

Th ng nhất với nội dung b n c o trạng, b n luận tội của Vị đại di n Vi n kiểm 

s t. Đề nghị Hội đồn  xét xử xem xét buộc: 

+ Bị c o Châu Kh nh C bồi th ờn  cho anh Phan Văn X s  tiền 87.487.888 đồng 

(Gồm: chi phí điều trị th ơn  tích l  2.437.888 đồng; Tiền t u xe đi lại l  2.300.000 

đồng; Tiền ăn u ng bồi d ỡn  tron  qu  trình điều trị l  2.850.000 đồng; Tiền thu nhập 

thực tế bị mất của bị hại X trong nhữn  n     hôn  lao độn  đ ợc l  29.900.000 đồng; 

Tiền tổn thất tinh thần l  50.000.000 đồng). 

+ Bị c o Châu Kh nh C bồi th ờn  cho anh Phan Văn X v  chị Nguyễn Thị D s  

tiền côn  n  ời nuôi b nh l  12.250.000 đồng. 

 ăn cứ v o c c chứng cứ v  c c t i li u đã đ ợc thẩm tra tại phiên to , căn cứ 

v o  ết qu  tranh luận tại phiên to , trên cơ sở xem xét đầ  đủ to n di n chứng cứ,   

kiến của Kiểm s t viên, bị c o v  nhữn  n  ời tham gia t  tụn   h c. 

NHẬN  ỊNH CỦA H    ỒN   É   Ử: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ v o c c t i li u có tron  hồ sơ vụ  n đ ợc 

thẩm tra, xét h i, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định: 

[1]Về tố tụng: H nh vi, qu ết định t  tụng của  ơ quan điều tra  ôn  an 

huy n M      Nam, Điều tra viên, Vi n kiểm s t nhân dân hu  n M      Nam, 

Kiểm s t viên tron  qu  trình điều tra, truy t  đã thực hi n đún  về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục qu  định của Bộ luật t  tụn  hình sự. Qu  trình điều tra v  tại phiên to , bị 

c o, bị hại, n  ời có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan  hôn  ai có    iến hoặc khiếu nại 

về h nh vi, qu ết định của  ơ quan tiến h nh t  tụn , n  ời tiến h nh t  tụn . Do đó, 

c c h nh vi, qu ết định t  tụng của  ơ quan tiến h nh t  tụn , n  ời tiến h nh t  

tụn  đã thực hi n đều hợp ph p. 

[2] Về n i dung vụ á : 

Với b n chất côn đồ, xem th ờn  sức  h e của n  ời  h c,  ho n  15  iờ 30 

phút n    07/7/2020, tại ấp P, xã B, hu  n M, tỉnh  ến Tre., tỉnh  ến Tre bị c o 

Châu Kh nh C có h nh vi dùn  đoạn  ỗ dừa l  hun   hí n u  hiểm đ nh nhiều c i 

v o đầu, hai ta  của Phan Văn X  â  th ơn  tích với tỷ l  th ơn  tật 20%. Do đó, 

h nh vi của bị c o Châu Kh nh C đã phạm tội c     â  th ơn  tích theo qu  định tại 

điểm đ  ho n 2 (theo điểm a, i  ho n 1) Điều 134  ộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sun  năm 2017).  

Điều 134  ộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sun  năm 2017) qu  định: 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 
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a) Dùng hung khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng 

gây nguy hại cho nhiều người; 

 …………………………………………………………………………………………………………..….. 

i) Có tính chất côn đồ; 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 06 năm: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này”. 

 [3]  ề tí   c ất và mức đ  của  à   vi    m t i: 

H nh vi phạm tội của bị c o l  n u  hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp 

đến qu ền đ ợc b o v  về sức  h e của con n  ời, l m mất tình hình an ninh trật tự 

tại địa ph ơn . Hi n na , tình hình c c tội phạm xâm phạm tính mạn , sức  h e con 

n  ời trên địa b n hu  n x   ra với chiều h ớn   ia tăn  v  tính chất của tội phạm 

n    c n  phức tạp, tạo tâm l  bất bình đ i với nhân dân địa ph ơn  v  d  luận xã 

hội  ịch li t lên  n. Mu n đ m b o côn  t c đấu tranh phòn  ch n  tội phạm, du  trì 

nền an ninh trật tự ổn định tại địa ph ơn  cần đ a ra xét xử nhanh v  có hình phạt 

thật n hiêm  hắc t ơn  xứn  với tính chất v  mức độ n u  hiểm cho xã hội đ i với 

loại tội phạm n  .  ị c o l  n  ời có đầ  đủ  h  năn  nhận thức v  điều  hiển h nh 

vi của mình, l  côn  dân đã tr ởn  th nh, lẽ ra bị c o ph i biết tôn trọn  c c qu  tắc, 

chuẩn mực đạo đức của đời s n  xã hội tron  c ch c  xử, biết tôn trọn  sức  h e 

n  ời  h c nh n  với b n chất côn đồ, bất chấp xem th ờn  ph p luật, xem th ờn  

sức  h e n  ời  h c đã thúc đẩ  bị c o v o con đ ờn  phạm tội. Tại phiên tòa hôm 

na  bị c o ph i chịu sự trừn  phạt của chế t i ph p luật hình sự đ i với tội phạm m  

bị c o đã thực hi n. 

Tình tiết tăn  nặn  tr ch nhi m hình sự:  hôn  có, tu  nhiên bị c o có nhân 

thân xấu,  hôn  có tiền  n nh n  có 05 tiền sự, tron  đó có 04 lần bị c o bị xử phạt 

h nh chính về h nh vi xâm hại đến sức kh e n  ời  h c. 

Tình tiết gi m nhẹ tr ch nhi m hình sự: Xét thấy, trong su t qu  trình điều tra 

cũn  nh  tại phiên tòa hôm na  bị c o nhận thức đ ợc h nh vi sai tr i của mình, thật 

th   hai b o, ăn năn h i c i; bị c o đã bồi th ờng cho bị hại s  tiền 10.000.000 đồng, 

cha mẹ bị c o l  n  ời có côn  vơi c ch mạng. Đâ  l  c c tình tiết gi m nhẹ tr ch 

nhi m hình sự qu  định tại điểm b, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Xét tính chất v  mức độ nguy hiểm cho xã hội của h nh vi phạm tội, hậu qu  

của tội phạm, nhân thân của bị c o v  c c tình tiết gi m nhẹ tr ch nhi m hình sự Hội 

đồn  xét xử thấy rằng cần ph i xử phạt bị c o một mức  n n hiêm v   p dụn  hình 

thức xử phạt tù có thời hạn nhằm c ch l  hoạt độn  bình th ờng của bị c o ra  h i 

cộn  đồn  xã hội một thời gian nhất định mới đủ sức  i o dục, thuyết phục,  iúp bị 

c o có điều ki n học tập c i tạo trở th nh côn  dân có ích cho xã hội sau n  , biết tôn 
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trọn  ph p luật, sức kh e, tính mạng của n  ời  h c v  c c qu  tắc chuẩn mực của 

đời s n  xã hội, đồng thời cũn  tạo t c dụn  răn đe, phòn  n ừa tội phạm nói chung. 

 [4] Về xử  ý v t chứng:  

 Áp dụng điểm c kho n 2 Điều 106 Bộ luật T  tụn  hình sự năm  2015, Điều 47 

Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sun  năm 2017) tịch thu tiêu hủ  01 đoạn  ỗ 

( ỗ câ  dừa) d i 91cm, m u x m đen, hình trụ 04 cạnh vuôn ,  ích th ớc lớn nhất 

của cạnh 03cm x 05cm, có 01 cạnh bầu tròn d i 0,5cm, 02 đầu t , trọn  l ợn  645 

gam. 

 [5] Về trác  nhiệm dâ  s : Áp dụn  Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi bổ sun  năm 2017), Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015  hi nhận bị c o Châu 

Kh nh C đã bồi th ờn  tr ớc cho bị hại X s  tiền 10.000.000 đồng. 

- Đ i với s  tiền thu c v  tiền vi n phí anh X  êu cầu l  2.437.888 đồn , bị c o 

đồn    bồi th ờn  nên Tòa  hi nhận. 

- Đ i với s  tiền xe đi lại tron  nhữn  n     h m chữa b nh anh X  êu cầu l  

2.300.000 đồn , bị c o đồn    bồi th ờn  nên Tòa  hi nhận. 

- Đ i với s  tiền bị hại X ăn bồi d ỡn  tron  nhữn  n    bị hại nằm vi n, anh 

X  êu cầu l  2.850.000 đồn , bị c o đồn    nên Tòa  hi nhận. 

- Đ i với s  tiền thực tế bị mất tron  nhữn  n    anh X nằm vi n v  đi t i 

 h m l  20 n   , mỗi n    370.000 đồn  với s  tiền 7.400.000 đồn , bị c o đồn    

bồi th ờn  nên Tòa  hi nhận. 

- Đ i với s  tiền thu nhập thực tế bị  i m sút của anh X tron  nhữn  n    về 

nh  để phục hồi sức  h e anh X  êu cầu l  22.500.000 đồn , bị c o C  hôn  đồn   . 

Hội đồn  xét xử thấ  rằn : 

+ Về thời  ian  êu cầu bồi th ờn  thi t hại do thu nhập thực tế bị  i m sút 

tron   ho n  thời  ian 90 n    bị hại  hôn  lao độn  đ ợc. Xét thấ ,  êu cầu n   

của bị hại X l  ho n to n phù hợp nên đ ợc Tòa  n chấp nhận.  ởi lẽ, côn  vi c h n  

n    của bị hại X tr ớc  hi bị th ơn  tích l  l m hồ, nh n  bị c o C đã đ nh bị hại X 

 ã  hai ta  nên bị hại X  hôn  thể lao độn  để tạo ra thu nhập tron   ho n  thời  ian 

90 n    sau  hi ra vi n. 

+ Về thu nhập thực tế bị  i m sút do bị hại  hôn  lao độn  đ ợc tron  nhữn  

n    d ỡn  b nh, bị hại X  êu cầu mỗi n    250.000 đồn . Xét thấ , côn  vi c l m 

hồ l  lao độn  phổ thôn , mức lao độn  n   bình quân tại địa ph ơn  mỗi n    l  

250.000 đồn , tu  nhiên bị hại X l m hồ tại Th nh ph  Hồ  hí Minh thì mức lao 

độn  bình quân sẽ cao hơn v  bị c o cũn  đồn    thu nhập tực tế của bị hại X mỗi 

n    l  370.000 đồn , nên  êu cầu của bị hại X về thu nhập thực tế bị  i m sút mỗi 

n    250.000 đồn  l  phù hợp. 

Do đó, buộc bị c o C ph i có n hĩa vụ bồi th ờn  thi t hại cho bị hại X do thu 

nhập thực tế bị  i m sút tron  nhữn  n     hôn  lao độn  đ ợc l  90 n   , mỗi n    

250.000 đồn , với tổn  s  tiền l  22.500.000 đồn . 
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- Đ i với tiền tổn thất tinh thần bị hại X  êu cầu l  50.000.000 đồn , bị c o 

 hôn  đồn   . Hội đồn  xét xử thấ  rằn : Th ơn  tích m  bị c o  â  ra cho bị hại l  

20%,  th ơn  tích  â  ra ở hai ta   nh h ởn  đến sức  h e lâu d i của bị hại nh n  

mức  êu cầu của bị hại l  qu  cao  hôn  phù hợp qu  định ph p luật nên Tòa  n chỉ 

chấp nhận mức bồi th ờn  tổn thất tinh thần l  30.000.000 đồn . 

- Đ i với thu nhập thực tế của chị D bị mất tron  nhữn  n    chăm sóc anh X 

với s  tiền l  12.500.000 đồn . Hội đồn  xét xử thấ  rằn : 

+ Về thời  ian chăm sóc bị hại X l  49 n   , xét thấ ,  êu cầu n   của bị hại X 

v  chị D l  ho n to n phù hợp nên đ ợc Tòa  n chấp nhận.  ởi lẽ, bị hại X bị  ã  hai 

ta  nên  hôn  thể trực tiếp ăn u n , v  sinh c  nhân m  chị D vợ anh ph i l m tha  

cho bị hại X. Do đó, thời  ian 49 n    l   ho n  thời  ian hợp l  để bị hại hồi phục 

sức  h e, chăm sóc b n thân. 

+ Về thu nhập thực tế bị mất của chị D tron  thời  ian chăm sóc bị hại X mỗi 

n    250.000 đồn  l  phù hợp.  ỡi lẽ, côn  vi c h n  n    của chị D l  buôn b n 

tr i câ  tại Th nh ph  Hồ  hí Minh nên mức thu nhập h n  n     hôn  ổn định có 

thể nhiều hoặc ít hơn s  tiền 250.000 đồn , nên chấp nhận mức T bình mỗi n    

250.000 đồn . 

Do đó, bị c o C ph i có n hĩa vụ bồi th ờn  cho bị hại X v  chị D s  tiền 

12.250.000 đồn . 

 [6]  ề qua  điểm của đ i diệ   iệ  kiểm sát:  

-  hấp nhận đề n hị của Đại di n Vi n  iểm s t về hình phạt v  xử l  vật 

chứn . 

-  hấp nhận một phần đề n hị của Đại di n Vi n  iểm s t đ i với phần tr ch 

nhi m dân sự. 

 ị c o C Kh nh C ph i chịu  n phí hình sự  sơ thẩm v   n phí dân sự sơ thẩm 

theo qu  định tại  ho n 2 Điều135,  ho n 2 Điều  136  ộ luật T  tụn  hình sự v  

điểm a, c  ho n 1 Điều 23, Điều 26 v  Điều 27 N hị qu ết 326/2016/U TVQH14 

n    30/12/2016 của Ủ  ban Th ờn  vụ Qu c hội. 

 Vì c c lẽ trên, 

QUY    ỊNH: 

Tu ên b  bị c o Châu Kh nh C phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

Áp dụn  điểm đ  ho n 2 (theo điểm a, i  ho n 1) Điều 134  ộ luật hình sự 

năm 2015 (sửa đổi bổ sun  năm 2017), điểm b, s  ho n 1,  ho n 2 Điều 51 v  Điều 

38  ộ luật hình sự xử phạt bị c o C Kh nh C 03 năm 06 th n  tù. Thời hạn tù tính từ 

n    bắt tạm  iam l  n    19/11/2020. 

Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng điểm c kho n 2 Điều 106 Bộ luật T  tụn  hình sự năm  2015, Điều 47 

Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sun  năm 2017) tịch thu tiêu hủ  01 đoạn  ỗ 

( ỗ câ  dừa) d i 91cm, m u x m đen, hình trụ 04 cạnh vuôn ,  ích th ớc lớn nhất 
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của cạnh 03cm x 05cm, có 01 cạnh bầu tròn d i 0,5cm, 02 đầu t , trọn  l ợn  645 

gam. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ 

sun  năm 2017), Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015 buộc: 

Bị c o Châu Kh nh C ph i có n hĩa vụ bồi th ờng cho bị hại Phan Văn X s  tiền 

67.487.888 đồn . Tron  đó: chi phí điều trị th ơn  tích l  2.437.888 đồng; Tiền t u xe 

đi lại l  2.300.000 đồng; Tiền ăn u ng bồi d ỡng trong qu  trình điều trị l  2.850.000 

đồng; Tiền thu nhập thực tế bị mất của bị hại X trong nhữn  n     hôn  lao độn  đ ợc 

l  29.900.000 đồng; Tiền tổn thất tinh thần l  30.000.000 đồng). Nh n  bị c o C đã bồi 

th ờng xong cho anh X s  tiền 10.000.000 đồn  nên bị c o ph i tiếp tục bồi th ờng cho 

anh X s  tiền 57.487.888 đồng 

Bị c o Châu Kh nh C ph i bồi th ờn  cho anh Phan Văn X v  chị Nguyễn Thị D 

chi phí chăm sóc anh X trong thời gian nằm vi n v  d ỡng sức với s  tiền l  12.250.000 

đồng. 

Kể từ n    qu ết định có hi u lực ph p luật (đ i với c c tr ờng hợp cơ quan 

thi h nh  n có qu ền chủ động ra quyết định thi h nh  n) hoặc kể từ n    có đơn  êu 

cầu thi h nh  n của n  ời đ ợc thi h nh  n (đ i với c c  ho n tiền ph i tr  cho n  ời 

đ ợc thi h nh  n) cho đến  hi thi h nh  n xon  tất c  c c  ho n tiền, h n  th n  bên 

ph i thi h nh  n còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền còn ph i thi h nh  n theo 

mức lãi suất qu  định tại kho n 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Về án phí:  p dụng  ho n 2 Điều135,  ho n 2 Điều  136  ộ luật T  tụn  hình 

sự v  điểm a, c  ho n 1 Điều 23, Điều 26 v  Điều 27 N hị qu ết 

326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban Th ờn  vụ Qu c hội buộc bị 

c o C Kh nh C ph i chịu 200.000 đồn   n phí hình sự sơ thẩm v  3.487.000 đồn   n 

phí dân sự sơ thẩm. 

Tr ờng hợp b n  n, qu ết định đ ợc thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Luật Thi 

h nh  n dân sự thì n  ời đ ợc thi h nh  n dân sự, n  ời ph i thi h nh  n dân sự có 

quyền th a thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự nguy n thi h nh  n hoặc 

bị c ỡng chế thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật Thi h nh  n 

dân sự; thời hi u thi h nh  n đ ợc thực hi n theo qu  định tại Điều 30 Luật thi h nh 

 n dân sự. 

 Bị c o, bị hại, n  ời có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan có mặt có qu ền  h n  

c o b n  n tron  thời hạn 15 n     ể từ n    tu ên  n. 

Nơi nhận:                                                       TM.H    ỒN   É   Ử 

- TAND Bến Tre (1b);                            THẨM P  N C Ủ TỌ  P  ÊN     
- VKSND huy n M  C   Nam (2b); (Đã   ) 

- CA huy n M      Nam (b); 

- Chi cục THADS huy n M      Nam (1b); 

- Nhữn  n  ời tham gia t  tụng (3b); 

- Sở t  ph p tỉnh Bến Tre (2b); 

- L u HS, VP, THA (4b).                                            Nguyễn Thị Hồng Diễm 



 10 

 

 

C C   I THẨM N  N   N             ẨM P  N C Ủ TỌ  P  ÊN     

 

 

 

                                                                            Nguyễn Thị Hồng Diễm 
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